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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
VIỆN BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

" k i f k

ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT HỌC PHÀN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần bằng tiếng Việt: Lao động nhà báo 
Tên học phần bàng tiếng Anh: Journalist’s work 
Mã học phần: BC03802 
Loại môn học: Kiến thức ngành
Số tín chỉ: 03 tín chỉ (1.5 lý thuyết, 1 thực hành, 0.5 tự học)
Số tiết học: 75 tiết (trong đó 22.5 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành, 22,5 tiết tự

học).
Số tiết học cá nhân: 75 tiết 
Loại học phần: Bắt buộc
Noi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Thời gian học: Học kỳ II năm nhất hoặc Học kỳ I năm 2
Môn học tiên quyết: Cơ sở lý luận báo chí (BC02110), Lý thuyết truyền thông 

(BC02801)...
Các yêu cầu khác đối với học phần:
Bộ môn/Khoa phụ trách: Báo in/Viện Báo chí - Truyền thông
Văn phòng khoa: Tầng 8 Nhà A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Người phụ trách: TS. Lê Thị Nhã
Điện thoại: 0912311445; email: nhaletgl@gmail.com
Các giảng viên tham gia giảng dạy:

- TS Lê Thị Nha
Số điện thoại: 0912311445; Email: nhaletgl @gmail.com
- TS. Nguyễn Thị Hằng Thu
Số điện thoại: 0942166996; Email: hangthubc@gmail.com
- PGS,TS Đinh Thị Thu Hằng
Điện thoại: 0983.051.751; Email: dinhthuhangg2@gmail.com
- TS Vũ Huyền Nga
Số ĐT: 0913392513; Email: ngakbc75@gmail.com
- ThS Lương Thị Phương Diệp
Điện thoại: 0912420688, Email: luongphuongdiep@gmail.com
- TS Lê Thu Hà
Điện thoại: 04.37546966/511, Email: hale2882@gmail.com
- ThS. Trần Thị Hoa Mai
Điện thoại: 098872297 Email: maitranl 102@gmail.com
- ThS. Trần Thị Phương Lan
Điện thoại: 0963385555 Email: lanminhan2007@gmail.com
- ThS Trần Minh Tuấn
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Điện thoại: 0982245346, Email: tmt.ajc@gmail.com
- ThS. Nguyễn Thị Thu Trà
Điện thoại: 0987738890 Email: thutra.8890@gmail.com

2. Mục tiêu của học phần
2.1. Mục tiêu chung

Học phần trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về đặc thù nghề nghiệp; 
những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của phóng viên; biết được tổ chức lao động 
trong cơ quan báo chí;nắm vững các phương pháp thu thập, khai thác thông tin, quy 
trình sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí. Sau môn học sinh viên có thể thực 
hành sáng tạo được các tác phẩm báo chí, hợp tác tố chức sản xuất một sản phấm báo 
chí.
2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức
+ Trang bị những kiến thức cơ bản về đặc thù nghề nghiệp; những yêu cầu về 

phẩm chất, năng lực của phóng viên; hiểu biết được tổ chức lao động trong cơ quan báo 
chí;

+ Nắm vững các ưu nhược điểm của phương pháp thu thập, khai thác thông tin, 
biết được lao động nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo 
chí....

- Kỹ năng
+ Sinh viên biết sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập thông tin 
+ Sinh viên biết sáng tạo tác phẩm báo chí, tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí 
+ Sinh viên được tăng cường khả năng làm việc theo nhóm thông qua các bài tập 

nhóm, khả năng làm việc độc lập thông qua các bài tập cá nhân.
+ Sinh viên được tăng cường khả năng thuyết trình.
- Mức tự chủ và trách nhiệm

+ Sinh viên được rèn khả năng suy luận, mở rộng tư duy trước một vấn đề.

+ Sinh viên có năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh 
nghiệm cũng như có năng lực lập kế hoạch và điều phối công việc.

3. Chuẩn đầu của ra học phần

STT Chuẩn đầu ra học phần 
(CLOs)

Phưong pháp dạy - 
học

Hình thức KTĐG

CLOl Hiếu được đặc điểm của lao 
động nhà báo; vai trò, vị trí của 
các loại hình lao động nhà báo 
và những yêu cầu về phẩm chất,

Nên vấn đề, hỏi 
đáp, thuyết trình, tự 
học

Điểm danh chuyên 
cần, hỏi -  đáp, 
quan sát các hoạt 
động học tập

mailto:tmt.ajc@gmail.com
mailto:thutra.8890@gmail.com


3

năng lực của nhà báo trong cơ 
quan báo chí; các phương pháp 
thu thập thông tin; quy trình 
sáng tạo tác phẩm báo chí 
chung, quy trình sản xuất sản 
phẩm báo chí ở các loại hình 
khác nhau (báo in, báo phat 
thanh, truyền hình, báo mạng 
điện tử).

CL02 Vân dune đươc những kiến thức 
về lao động nhà báo đế thực hiện 
kỹ năng thu thập, khai thác 
thông tin.

Nêu vấn đề, thảo 
luận, thuyết trình, tự 
học

Điểm danh chuyên 
cần, kiểm tra bài 
tập về nhà, nội 
dung tự học, hỏi -  
đáp, quan sát các 
hoạt động học tập

CL03 Có kỹ năng sáng tạo tác phẩm 
(kỹ năng phát hiện đề tài, thu 
thập thông tin, xử lý thông tin, 
thể hiện thông tin hình thành tác 
phẩm báo chí...). Có kỹ năng 
lập kế hoạch và tổ chức thực 
hiện sản xuất sản phẩm báo chí.

Nêu vấn đề, thảo 
luận, thuyết trình, 
làm việc nhóm, tự 
học

Điểm danh chuyên 
cần, kiểm tra bài 
tập về nhà, nội 
dung tự học, hỏi -  
đáp, quan sát các 
hoạt động học tập, 
bài kiểm tra giữa 
kỳ

C L04 Kỹ năng làm việc nhóm, xử lý 
các mối quan hệ với đồng 
nghiệp ở các loại hình lao động 
khác nhau trong cơ quan báo 
chí; Kỹ năng giao tiếp và ứng xử 
với nguồn tin; kỹ năng xử lý các 
tình huống nảy sinh trong quá 
trình sáng tạo tác phẩm báo chí, 
sản xuất sản phẩm báo chí.

Nêu vấn đề, thảo 
luận, thuyết trình, 
làm việc nhóm, tự 
học

Điểm danh chuyên 
cần, kiểm tra bài 
tập về nhà, nội 
dung tự học, hỏi -  
đáp, quan sát các 
hoạt động học tập.

C L05 Có thái độ tích cực, chủ động, có 
trách nhiệm và trung thực.

Nêu vấn đề, thảo 
luận, thuyết trình, 
làm việc nhóm, tự 
học

Bài kiểm tra cuối 
kỳ
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4. Nội dung học phần

TT n n  ATuân Nội dung

Số tiết

Tự
học

CĐR học 
phần 

(CLOs)
Lý thuyết Thực hành

Trực
tiếp

Trực
tuyến

Tại
phòng

l ý ,

thuyết

Tại
phòng
thực
hành

Thực
địa/
trực

tuyến
1

1

Chương 1. Đặc 
điểm của lao động 
nhà báo; Tổ chức 
lao động trong cơ 
quan báo chí 
Chương 2. Yêu cầu 
về phẩm chất và 
năng lực của nhà 
báo

3 0 2 0 0 5 1,4,5

2 Chương 3. Các 
phương pháp thu 
thập thông tin
3.1. Phương pháp 
nghiên cứu tư liệu 
văn bản
3.2. Phương pháp 
quan sát

3 0 2 0 0 5 1,4,5

3

2
Thực hành 
Phương pháp 
quan sát

0 0 0 0 5 5 1,4,5

4

3.3. Phương pháp 
phỏng vấn

3 0 2 0 0 0 1,4,5

5

3
Thực hành phương 
pháp PV

0 0 0 0 5 5 2,3,4,5
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6 Chương 4. Lao 
động nhà báo trong 
quy trình sáng tạo 
tác phẩm
4.1. Phát hiện đề tài
4.2. Thu thập thông 
tin, tư liệu
4.3. Xử lý thông tin, 
tư liệu
4.4. Biên tập
4.5. Theo dõi phản 
hồi

3 0 2 0 0 5 2,3,4,5

7

4

Chương 5. Lao 
động nhà báo trong 
quy trình sản xuất 
sản phẩm báo chí
5.1. Lập kế hoạch 
sản xuất sản phấm 
báo chí
5.2. Thực hiện kế 
hoạch sản xuất sản 
phẩm báo chí
5.3. Nhận xét, phản 
hồi

3 0 2 0 0 5 2,3,4,5

8

Thực hành sản xuất 
sản phẩm báo chí

0 0 0 0 5 0 2,3,4,5

9

5
Báo cáo sản phẩm, 
biên tập lần 1

2,5 0 0 0 0 5 2,3,4

10
Tự biên tập, bổ 
sung, chỉnh sửa tác 
phẩm, sản phẩm

0 0 0 0 5 0 2,3,4,5
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11

6
Báo cáo sản phẩm, 
biên tập lần 2

2 0 3 0 0 5 2,3,4,5

12
Tự biên tập, bổ 
sung, chỉnh sửa tác 
phâm, sản phâm

0 0 0 0 5 0 2,3,4,5

13

7
Hoàn thành sản 
phẩm

0 0 0 0 5 5 1,2,3,4,5

14

8
-Báo cáo sản phẩm 
-Tổng kết

3 0 2 0 0 0 1,2,3,4,5

5. Ma trận liên kết giữa nội dung chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo

CLOs
PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CLOl 5 4 4 4 4 3

CL02 5 4 4 4 4 3

CL03 5 4 4 4 4 3

CL04 5 4 4 4 4 3

CL05 5 4 4 4 4 3

Tổng hợp học phần 5 4 4 4 4 3

6. Phưong pháp dạy
Ma trận giữa phương pháp dạy với chuẩn đầu ra của học phần
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Phưong pháp giảng dạy C L O s

(1) (2) (3) (4) (5)
Giảng lý thuyết, thảo luận X X X X X

Thảo luận X X X X X

Nghiên cứu trường hợp X X X X X

Thuyết trình (người học thuyết trình - Presentation) X X X X

Bài tập thực hành X X X X X

Nghiên cứu tài liệu -  Dạy học trực quan X X X X X

Nghiên cứu thực địa, thực tế, thực tập X X

Dạy học thông qua vấn đề X X X X X

7. Phương pháp học
Ma trận giữa phương pháp học với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp học C L O s

(1) (2) (3) (4) (5)

Thảo luận X X

Nghe giảng X X X X X

Nghiên cứu tài liệu X X X

Hỏi đáp X X X X X

Thuyết trình X X X X

Học tập thông qua dự 
án X X X X X

Viết thu hoạch, báo cáo X X X

Thực hành X X X X X

Nghiên cứu thực địa, 
thực tế, thực tập X X X X

8. Phương pháp kiếm tra, đánh giá

- Quy định về kiểm tra, đánh giá/ thi kết thúc học phần
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T
T

1

T ê n  h ọ c  
p h ầ n

L ao  đ ộ n g  

n h à  b áo

T r ự c  t iếp T r ự c  tu y ế n  ( tố i  đa 3 0 % )

T ụ
lu ậ n

T r ắ c
n g h iệ m

T ự
luận

+

T r ắ c
ngh i
ệm

T ụ
luận ,  
trắc  

n g h iệ m ,  
v ấ n  đ á p

V ấ n
đ á p

T iểu
luận

B à i
tậ p
lón

T á c
phẩ

m

T ự
luận

T r ắ c
n g h iệ

m

T ự
lu ậ n  +  
T r ắ c  
n g h iệ  

m

T ụ  

lu ậ n ,  
t r ắ c  

n g h iệ  
m , v ấ n  

đ á p

V ấ n
đ á p

T iểu
luận

Bài
tập
lón

T á c
phẳ

m

X X X X X X

Quy định về trọng số điểm; về hình thức thi/kiểm tra, đánh giá,
Thành phần đánh giá Hình thức đánh giá Trọng số CLOS
Đánh giá quá trình và 
giờ tự học

Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài 
tập về nhà, nội dung tự học, hỏi -  đáp, 
quan sát các hoạt động học tập của 
sinh viên

20% 1,2,3,4,5

Đánh giá giữa kỳ và 
giờ tự học Thuyết trình, bài kiểm tra 30% 1,2,3,4,5
Đánh giá cuôi kỳ Bài tập lớn 50% 1,2,3,4,5
9. Nhiệm vụ của sinh viên
- Đi học đầy đủ. Nếu nghỉ học quá 20% thời lượng học phần, sẽ không được phép tham 
dự thi/kiểm tra hết môn học.
- Tích cực tham gia chuẩn bị bài, tham gia thảo luận trên lớp.
- Nộp bài kiểm tra theo đúng thời hạn quy định, nếu nộp muộn phải xin phép giảng viên
và phải có lý do chính đáng. Sinh viên nộp bài muộn không có lý do sẽ bị trừ 5% 
điểm/ngày nộp muộn.
- Không vi phạm quy tắc về đạo văn.
- Tuân thủ theo đúng các quy định trong Quy chế đào tạo của Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.
10. Học liệu tham khảo
10.1. Học liệu bắt buộc
1. Lê Thị Nhã, Giáo trình Lao động nhà báo, 2016, Nxb Lý luận-Hành chính, HN
2. Nguyễn Thị Thoa (chủ biên) (2013), Tác phẩm báo chí đại cương, Nxb Giáo dục 

Việt Nam

10.2. Học liệu tham khảo

1. Đỗ Thị Thu Hằng (chủ biên), Báo chí điều tra, 2015, Nxb LLCT
2. Lê Thị Nhã (2015), Giáo trình phỏng vấn báo chí, NXB Thôní

VIỆN TRƯỞNG GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

hạm Minh Son PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang TS. Lê Thị Nhã


